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Hà Nội, tháng 10 năm 2019

I. TỔNG QUAN CHUNG
1.1.  Cơ sở pháp lý xây dựng thị trường bán lẻ điện
Xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh là chiến lược phát triển quan trọng của ngành điện Việt Nam và đã được cụ thể hóa tại các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Điện lực, Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Luật Điện lực do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2004 đã quy định các nội dung liên quan đến định hướng, nguyên tắc xây dựng thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam: Điều 18 quy định về việc hình thành và phát triển thị trường điện qua ba cấp độ, bao gồm: i) Thị trường phát điện cạnh tranh; ii) Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; và iii) Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Trong đó, lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam: lộ trình hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (cấp độ 3): i) Từ năm 2021 đến năm 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm; ii) Từ sau năm 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh. 
1.2. Mục tiêu của Đề án
· Mục tiêu chung: nghiên cứu xây dựng và đề xuất mô hình thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh để triển khai áp dụng tại Việt Nam theo đúng Lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

· Mục tiêu cụ thể: Xây dựng mô hình thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ngành điện Việt Nam, nhằm đảm bảo:

+ Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và chất lượng.

+ Cho phép khách hàng sử dụng điện lựa chọn, thay đổi đơn vị cung cấp điện.

+ Giá bán lẻ điện phản ánh đúng chi phí hợp lý hợp lệ và có tính cạnh tranh.
+ Đảm bảo phát triển ngành điện bền vững.
+ Thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia hoạt động điện lực, giảm dần đầu tư của Nhà nước cho ngành điện.
+ Nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch trong các hoạt động giao dịch mua bán điện và trong công tác bán lẻ điện. 
1.3. Phạm vi Đề án
Đề án này tập trung vào các nội dung chính sau:
- Rà soát, đánh giá cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
- Đánh giá hiện trạng hệ thống điện, tình hình phát triển thị trường điện tại Việt Nam và hiện trạng khâu kinh doanh bán lẻ điện.
- Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường bán lẻ điện.
- Xây dựng mô hình thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam, bao gồm: Cấu trúc, vai trò trách nhiệm các đơn vị, mối quan hệ giao dịch mua bán điện giữa các đơn vị tham gia cạnh tranh bán lẻ.
- Đề xuất về kế hoạch triển khai xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo các giai đoạn.
Các nội dung chuyên sâu, chi tiết các vấn đề trong quá trình thực hiện (phương án tái cơ cấu ngành điện cho thị trường bán lẻ điện, yêu cầu về cơ sở hạ tầng…) sẽ được nghiên cứu đề xuất cụ thể sau khi Đề án này được phê duyệt.
1.4. Các nguyên tắc xây dựng thiết kế 
Theo Luật Điện lực và Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

- Đơn giản, khả thi và phù hợp với điều kiện ngành điện Việt Nam. 

- Kế thừa các ưu điểm và khắc phục các tồn tại của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam đồng thời cần đề xuất các cơ chế phù hợp để xử lý các vấn đề còn tồn tại của VWEM.
- Thiết kế mang tính dài hạn. 

- Nâng cao tính cạnh tranh trong ngành điện song song với việc đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện.

II. HIỆN TRẠNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN LẺ ĐIỆN VIỆT NAM

II.1. Tình hình cân bằng cung cầu điện đến năm 2025
Giai đoạn từ 2012 và 06 tháng đầu năm 2019: Phụ tải có xu hướng ở mức tăng trưởng cao. Do vậy khả năng các năm tiếp theo đến năm 2025, tăng trưởng phụ tải vẫn có khả năng duy trì ở mức cao. Các nguồn điện đưa vào vận hành trong giai đoạn này chủ yếu là các nguồn NLTT và nhiệt điện. Mặc dù công suất đặt tăng lên, tuy nhiên dự phòng công suất của hệ thống thực tế rất thấp, một số thời điểm hệ thống gần như không còn dự phòng.
Giai đoạn 2019-2020: Hệ thống điện có thể đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên sẽ phải huy động các nguồn điện chạy dầu có giá thành sản xuất cao. Tình trạng các nguồn mới bổ sung cho năm 2020 không lớn nên nguồn dự phòng sẽ rất thấp.
Giai đoạn tiếp theo từ 2021-2025: Nhiều dự án nguồn điện lớn đang bị chậm tiến độ so với quy hoạch, nên trong giai đoạn này khả năng cao nhu cầu hệ thống điện không đáp ứng được mặc dù huy động tối đa các nguồn điện kể cả nguồn điện chạy dầu. Sản lượng điện thiếu hụt ước đạt 6,6 tỷ kWh cho năm 2021 và tăng dần lên 15 tỷ kWh cho năm 2023, giai đoạn từ sau năm 2024 thiếu hụt có khả năng giảm nếu bổ sung được các nguồn điện sử dụng khí Lô B, Cá Voi Xanh theo đúng tiến độ cập nhật.
Riêng giai đoạn cuối năm 2018 đến nay: Công suất đặt các nguồn NLTT tăng lên đáng kể (chủ yếu là điện mặt trời). Do chính sách giá điện cho các nhà máy điện mặt trời và điện gió rất hấp dẫn, khả năng trong các năm tiếp theo sẽ có nhiều nhà máy điện gió và mặt trời được đưa vào vận hành. 
Trên cơ sở các đánh giá nêu trên về hiện trạng cũng như các dự báo về tình hình cân bằng cung cầu điện trong các năm sắp tới (đến năm 2025), trong quá trình nghiên cứu, xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau đây:

- Tốc độ tăng trưởng phụ tải điện tiếp tục ở mức cao, đặt ra các yêu cầu lớn về phát triển các nguồn điện mới để tránh nguy cơ thiếu điện.
- Cơ chế giá điện phù hợp sẽ có tác động tích cực trong việc khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển các nguồn điện mới (đây là bài học kinh nghiệm từ việc phát triển nhanh các nhà máy điện mặt trời trong giai đoạn nửa đầu năm 2019 vừa qua).

II.2. Tình hình phát triển thị trường điện
II.2.1. Thị trường phát điện cạnh tranh (giai đoạn 2012 - 2018)
Thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh đã được vận hành chính thức từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam áp dụng mô hình thị trường điện tập trung toàn phần và mô hình kết hợp (hybrid) giữa mô hình chào giá theo chi phí biến đổi (Cost-based Gross Pool) và mô hình chào giá tự do (Price-Based Gross Pool). Toàn bộ điện năng phát của các nhà máy điện được chào bán cho Đơn vị mua buôn duy nhất (Công ty Mua bán điện, thuộc EVN) trên thị trường giao ngay.

Qua hơn 06 năm vận hành, Thị trường phát điện cạnh tranh đã đạt được các kết quả tích cực, cụ thể:
- Tăng trưởng về số lượng các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh qua từng năm;
- Góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện: Trong quá trình vận hành thị trường điện, hệ thống điện được vận hành an toàn tin cậy, cung cấp đủ điện năng cho phát triển kinh tế xã hội; 

- Nâng cao tính minh bạch trong vận hành: Qua vận hành VCGM đã giúp tăng cường tính minh bạch, công bằng trong việc lập lịch, huy động các nhà máy điện, góp phần tối ưu chi phí toàn hệ thống, từng bước tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư, các thành viên tham gia thị trường điện.

Mặc dù việc vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Tỷ lệ các nhà máy điện trực tiếp tham gia còn ở mức thấp. Khoảng 51% công suất đặt không tham gia thị trường và không tham gia xác định giá thị trường. Do vậy, giá thị trường chưa phản ánh chính xác chi phí biên của toàn hệ thống điện;

- Giá trần thị trường điện còn ở mức thấp: Giá trần thị trường điện được thống kê qua các năm như sau: 

Bảng 2‑3. Giá trần thị trường điện giai đoạn 2012 – 2018

	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Giá trần (đ/kWh)
	846,3
	1015
	1168
	1280
	1171
	1266
	1280


Với mức giá trần như trên chưa khuyến khích những nhà máy điện mới có công nghệ hiện đại, hoặc sử dụng nhiên liệu có giá thành cao (nhiên liệu nhập khẩu) tham gia thị trường điện.
- Hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay mới ở mức đáp ứng yêu cầu cơ bản, hệ thống SCADA/EMS chưa đầy đủ gây khó khăn trong công tác dự báo, lập kế hoạch, điều độ, và giám sát vận hành thị trường điện. 

II.2.2. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (từ 01/01/2019)

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức được đưa vào vận hành từ 01/01/2019.
Hình 2‑3. Cấu trúc Thị trường bán buôn điện cạnh tranh
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Một số kết quả đã đạt được của VWEM đến nay:

- Tiếp tục duy trì được các kết quả đã đạt được đối với khâu phát điện: Thu hút nhiều nhà máy tham gia thị trường và vận hành đúng quy định;

- Mở rộng cạnh tranh trong khâu mua điện: Năm 2019, tỷ lệ điện năng thanh toán theo cơ chế thị trường điện tăng lên đến 8% - 10%. Nhờ đó, các TCTĐL có động lực tìm hiểu và nắm vững các quy định thị trường điện, chủ động có chiến lược dự báo phụ tải phù hợp nhằm tối thiểu hóa chi phí mua điện của đơn vị thông qua thị trường. 

Bên cạnh một số kết quả đạt được, VWEM còn một số tồn tại cần được xử lý để hoàn chỉnh theo thiết kế, tạo nền tảng cho việc xây dựng và vận hành VREM sau này. Do đó, những tồn tại và thách thức liên quan cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới bao gồm:
- Tốc độ tăng trưởng phụ tải luôn ở mức cao, trong khi các nguồn mới vào không tương ứng dẫn tới nguy cơ mất cân bằng cung cầu trong thời gian tới. Do đó, đây là một trong những khó khăn và thách thức cho việc vận hành thị trường điện trong điều kiện nguồn điện dự phòng rất thấp.

- Thu hút, vận hành các nguồn NLTT: cần nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích cho các loại hình nhà máy điện này tham gia thị trường điện tương tự như các nước khác trên thế giới, khuyến khích cơ chế ký hợp đồng trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện và các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo. 

- Vấn đề tái cơ cấu ngành điện: chậm hơn so với tiến độ đưa thị trường bán buôn vào vận hành từ năm 2019. Do vậy, EVN cần khẩn trương rà soát, hoàn thành chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành đơn vị hạch toán độc lập trong EVN;


- Cơ chế điều tiết (bù chéo giữa các TCTĐL): khi tiếp tục duy trì biểu giá bán lẻ điện thống nhất toàn quốc, biểu giá bán lẻ điện của 05 TCTĐL là giống nhau, trong khi chi phí đầu tư quản lý vận hành lưới phân phối điện và cơ cấu khách hàng bán lẻ điện của từng TCTĐL là rất khác nhau (đây là do điều kiện khách quan). Do vậy, nếu duy trì biểu giá bán lẻ điện thống nhất toàn quốc thì cần có cơ chế bù chéo - thông qua quỹ bù chéo hoặc cơ chế tương đương (tài khoản cân bằng) để xử lý vấn đề chênh lệch về chi phí phân phối điện và cơ cấu khách hàng bán lẻ điện, đảm bảo cạnh tranh hiệu quả, bình đẳng và công bằng. 
- Cơ chế phân bổ hợp đồng: để chuyển đổi sang Thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức cần phải thực hiện phân bổ và chuyển đổi tất cả các hợp đồng hiện hữu giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký kết với các đơn vị phát điện tham gia thị trường điện sang cho các TCTĐL. Đây là điều kiện cần thiết để các TCTĐL tham gia hoàn toàn và đầy đủ vào thị trường bán buôn điện cạnh tranh. 
- Cơ chế thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các giao dịch qua hợp đồng CfD: việc thanh toán hợp đồng chênh lệch (CfD) và thanh toán thị trường điện giao ngay là tách bạch với nhau: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện thanh toán thị trường điện giao ngay với các đơn vị tham gia thị trường; các bên bán và bên mua thanh toán hợp đồng song phương (CfD) trực tiếp với nhau. Theo thông lệ quốc tế, thuế VAT chỉ áp dụng đối với các giao dịch trên thị trường điện giao ngay, nhưng không áp dụng đối với các khoản thanh toán hợp đồng tài chính CfD giữa các bên
- Cơ chế hoạt động của sàn giao dịch hợp đồng tập trung: đây là một cơ chế tiên tiến giúp các đơn vị tham gia thị trường điện linh hoạt và nhanh chóng trong việc quản lý rủi ro trong thị trường điện. Các đơn vị tham gia chào bán hoặc chào mua sản lượng hợp đồng trên sàn giao dịch. Giao dịch hợp đồng tập trung nhằm xử lý các chênh lệch (thừa hoặc thiếu) giữa sản lượng hợp đồng đã ký so với nhu cầu phụ tải hoặc khả năng phát thực tế của các đơn vị
II.2.3. Đánh giá tình hình phát triển thị trường điện
- Thị trường điện cạnh tranh Việt Nam đã thực hiện và đạt được các kết quả nhất định; đến nay đã mở rộng phạm vi cạnh tranh đến khâu mua buôn điện.

- Tuy nhiên, thị trường bán buôn điện cạnh tranh mới đang trong hình thái ban đầu, còn nhiều vấn đề tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện (các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, khung pháp lý và cơ sở hạ tầng CNTT).

- Cần sớm hoàn chỉnh thị trường bán buôn điện để tạo cơ sở vững chắc cho giai đoạn cạnh tranh bán lẻ điện.
II.3. Hiện trạng hoạt động kinh doanh bán lẻ điện tại Việt Nam
II.3.1. Tổng quan chung về hoạt động kinh doanh bán lẻ điện
Hiện tại, 05 Tổng công ty Điện lực (Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, miền Bắc, miền Trung, miền Nam) là đơn vị bán lẻ có quy mô lớn nhất bao gồm cả về địa bàn kinh doanh (hầu hết các tỉnh thành trong cả nước) và sản lượng điện thương phẩm (chiếm khoảng 95% tổng sản lượng điện thương phẩm). Chiếm khoảng 6% tổng sản lượng thương phẩm là các công ty bán lẻ điện có quy mô nhỏ (các công ty cổ phần phân phối, bán lẻ; các hợp tác xã...)
Hình 2‑6. Quan hệ giữa các đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ điện hiện tại


[image: image2]
Các TCTĐL mua điện đầu nguồn từ EVN theo giá bán buôn điện nội bộ của EVN - giá BST, sau đó bán buôn điện cho các công ty bán lẻ điện khác (khách hàng mua buôn) theo giá bán buôn điện, bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện theo giá mua điện đã được Bộ Công Thương quy định. Các công ty bán lẻ điện mua buôn điện từ các TCTĐL, bán điện cho các khách hàng sử dụng điện theo giá đã được Bộ Công Thương quy định.

a) Các Tổng công ty Điện lực
Về cơ bản, mô hình tổ chức của các TCTĐL giống nhau, đều theo mô hình TNHH MTV do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ (hạch toán độc lập với EVN), hoạt động theo mô hình công ty mẹ (TCTĐL) và các công ty con.
Các TCTĐL quản lý và vận hành lưới điện phân phối cấp điện áp từ 110 kV trở xuống, đồng thời bán buôn, bán lẻ điện cho các khách hàng mua điện theo giá điện tương ứng với từng nhóm khách hàng sử dụng điện và từng cấp điện áp theo quy định.

b) Các đơn vị bán lẻ khác 

 Các tổ chức bán lẻ điện nông thôn: Mua điện ở lưới trung áp và bán lẻ đến khách hàng trong địa bàn quản lý theo biểu giá của Chính phủ (khách hàng trong các tổ chức này chủ yếu là sinh hoạt nông thôn và sản xuất nhỏ).
III.3.2. Các quy định hiện hành về giá điện

Trong đề án có nêu ra chi tiết các quy định hiện hành về giá điện như sau:

- Cơ chế giá bán buôn điện: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực quy định Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập khung giá bán buôn điện. Điều 24 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm phê duyệt khung giá bán buôn điện.

· Cơ chế giá bán lẻ điện: Hiện nay, giá bán lẻ điện được thực hiện theo cơ chế thị trường với cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg và trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

· Về cơ cấu giá bán điện áp dụng cho từng đối tượng khách hàng: Thực hiện Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực trong đó quy định giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và Khoản 15 Điều 1 giao Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ngày 07 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, theo đó giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện.
· Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định Bộ quản lý ngành có trách nhiệm xây dựng và ban hành các quy định về quản lý sản phẩm, dịch vụ công ích trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BCT ngày 31/8/2018 quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
III.3.3. Đánh giá về hiện trạng khâu kinh doanh bán lẻ điện

Qua các nội dung đánh giá nêu trên, hiện trạng khâu kinh doanh bán lẻ điện nêu tại Việt Nam được tóm tắt như sau:
- Độc quyền bán lẻ điện theo khu vực địa lý, trong đó 05 TCTĐL thuộc EVN chiếm vai trò chi phối.
- Cơ chế giá điện: Giá mua buôn điện đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường, tuy nhiên giá bán lẻ điện đầu ra hiện vẫn do nhà nước quản lý.
- Chức năng, tổ chức và chi phí của hoạt động phân phối điện hiện đang gộp chung với khâu kinh doanh bán lẻ điện. 
- Các quy định về giá điện hiện nay được xây dựng phù hợp với mô hình độc quyền bán lẻ điện hiện tại, chưa có hành lang pháp lý cho việc xác định, tính toán và ban hành giá phân phối điện.

Như vậy, việc thực hiện bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam đồng nghĩa với việc phải có các giải pháp phù hợp (cơ cấu tổ chức, cơ chế giá điện…) để chuyển đổi từ mô hình độc quyền trong khâu kinh doanh bán lẻ điện hiện tại sang mô hình cạnh tranh theo cơ chế thị trường.
III. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 
Quá trình xây dựng thiết kế Đề án thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế của một số nước về phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (Singapore, Philippines, Ireland, Na Uy, Brasil, Úc), qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Các nội dung được tổng hợp sau:
a) Tổng quan về tình hình phát triển thị trường bán lẻ điện tại các nước

- Thị trường bán lẻ điện hoàn chỉnh được phát triển tại nhiều quốc gia, nhưng hầu hết là các nước đã phát triển, có mức độ tăng trưởng phụ tải điện ổn định và thấp (Úc, các nước Tây Âu, Bắc Âu, Mỹ....).

- Việc phát triển thị trường bán lẻ điện cần thực hiện theo lộ trình từng bước và cần 01 quá trình dài để hoàn thiện. Ví dụ: Tại bang New South Wales (Úc) cần 12 năm để có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh (không còn sự can thiệp của nhà nước vào giá trần), tại bang South Australia là 10 năm, tại một số bang như Tasmania thị trường bán lẻ mới triển khai từ năm 2014 và vẫn còn sự can thiệp của nhà nước thông qua giá trần. 

- Trong khu vực Đông Nam Á, hiện tại chỉ có Singapore đạt đến cấp độ cạnh tranh bán lẻ điện hoàn chỉnh từ tháng 05 năm 2019 (sau quá trình hơn 18 năm thúc đẩy, triển khai mô hình cạnh tranh bán lẻ điện). Philippines cũng đã triển khai thị trường bán lẻ điện từ năm 2013, tuy nhiên đến nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

- Ngoài ra, đối với các nước có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao tương tự Việt Nam (ví dụ: Brasil, các nước Mỹ Latin….): Song song với phát triển thị trường điện cần phải xây dựng và thực hiện các cơ chế có liên quan khác để thu hút đầu tư nguồn điện mới.
b) Tính liên thông giữa thị trường bán lẻ điện với thị trường bán buôn điện trong một tổng thể hoàn chỉnh

- Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vận hành song song và độc lập với thị trường bán buôn điện. Trong đó đầu ra của thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính là đầu vào của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Hai thị trường điện tồn tại song song trong một tổng thể hoàn chỉnh.

- Đơn vị bán lẻ điện (retailer) là cấu nối giữa thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, đơn vị này mua điện từ thị trường bán buôn (đầu vào) và cạnh tranh để bán lẻ điện cho khách hàng (đầu ra). 
- Giá mua buôn điện đầu vào trên thị trường giao ngay biến động rất lớn, do vậy các đơn vị bán lẻ điện cần thực hiện quản trị rủi ro thông qua các hợp đồng tài chính, hoặc trên thị trường phái sinh.

- Các khách hàng sử dụng điện lớn đủ điều kiện cũng có thể trực tiếp tham gia thị trường bán buôn điện hoặc tham gia thị trường điện thông qua một đơn vị bán lẻ điện.
c) Các điều kiện cơ bản cần đáp ứng đầy đủ để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 

- Xoá bỏ bù chéo và tách độc lập các khoản trợ giá điện: Khi chuyển đổi sang cạnh tranh bán lẻ điện, giá bán lẻ điện phải phản ánh đúng chi phí theo từng nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện, cũng như theo khu vực địa lý. Do vậy, cần phải xoá bỏ các khoản bù chéo giữa các nhóm khách hàng trong biểu giá bán lẻ điện. Cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình thu nhập thấp, các khách hàng dễ bị tổn thương/khó khăn trong việc chi trả tiền điện tại Singapore và Úc đều được thực hiện thông qua các chương trình của Chính phủ, dưới dạng hỗ trợ trực tiếp, không tính vào giá điện. 

- Cải cách quy định về giá bán lẻ điện: Cho phép từng đơn vị bán lẻ điện có quyền tự do định giá bán lẻ điện là cơ chế cơ bản đảm bảo thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoạt động hiệu quả. Với mỗi mức giá sẽ tương ứng với các gói cước sử dụng điện khác nhau, tạo sự đa dạng hóa sản phẩm giúp khách hàng có thể lựa chọn gói cước sử dụng điện phù hợp với nhu cầu. Cơ quan điều tiết chỉ quy định mức giá bán lẻ đối với các đối tượng khách hàng không tham gia thị trường. 
- Tái cơ cấu ngành điện nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch: Tách bạch rõ ràng các hoạt động mang tính độc quyền tự nhiên (phân phối điện) với các hoạt động mang tính cạnh tranh (mua buôn, bán lẻ điện). Cơ quan điều tiết đóng vai trò giám sát hoạt động của thị trường bán lẻ điện, đưa ra các quy định về mẫu hợp đồng bán lẻ điện để chuẩn hoá và đơn giản hoá quá trình ký kết hợp đồng giữa khách hàng và đơn vị bán lẻ điện và các quy định đảm bảo quyền lợi cho các bên khi khách hàng chuyển đổi giữa các đơn vị bán lẻ điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (SMO) bắt buộc phải có vị trí độc lập với các bên mua/bán điện trên thị trường, nhằm đảm bảo thị trường bán buôn điện vận hành hiệu quả, minh bạch, không phân biệt đối xử; tạo hậu thuẫn vững chắc cho thị trường bán lẻ điện.

d) Lộ trình, các cấp độ phát triển thị trường bán lẻ điện

Kinh nghiệm các nước khá tương đồng, theo đó phát triển thị trường bán lẻ điện theo lộ trình (có thể kéo dài nhiều năm) và theo từng cấp độ, giai đoạn cụ thể. Singapore cho phép khách hàng lớn tham gia thị trường từ năm 2001, nhưng phải đến tháng 5/2019 mới mở rộng thị trường bán lẻ điện đến tất cả các hộ khách hàng. Bang New South Wales của Úc triển khai thực hiện thị trường bán lẻ từ năm 2002, nhưng cũng phải đến năm 2014 mới có cạnh tranh hoàn chỉnh, không có sự can thiệp của nhà nước. Thông thường các nước đều áp dụng cách mở thị trường bán lẻ điện cho các khách hàng tiêu thụ điện lớn, sau đó giảm dần cho các khách hàng nhỏ hơn tham gia và cuối cùng là áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng điện
đ) Các công cụ quan trọng trong thị trường bán lẻ điện

- Hình thành và vận hành các công cụ (Website...) tổng hợp, cập nhật các gói bán điện của đơn vị bán lẻ; tạo điều kiện cho khách hàng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin cũng như so sánh đánh giá giữa các gói bán điện của các đơn vị bán lẻ trong vùng để có lựa chọn phù hợp. 

- Cung cấp nhiều lựa chọn cho khách hàng: Được lựa chọn đơn vị bán lẻ điện phù hợp với yêu cầu để ký kết hợp đồng mua bán điện, lựa chọn các gói cước tiền điện dưới nhiều hình thức khác sau. Duy trì các đơn vị bán lẻ điện mặc định để bán điện cho các khách hàng không tham gia thị trường, hoặc khách hàng chưa tìm được nhà cung cấp.
e) Thu hút đầu tư phát triển nguồn điện mới

- Giá bán lẻ điện được xác định theo cơ chế thị trường cạnh tranh (khi đã có thị trường bán lẻ điện); hoặc nếu trường hợp chưa có thị trường bán lẻ cạnh tra và vẫn do cơ quan nhà nước điều tiết thì giá bán lẻ phải đảm bảo phản ánh đầy đủ chi phí các khâu, được điều chỉnh khi các yếu tố đầu vào thay đổi. Thông qua đó, các đơn vị bán lẻ điện mới đảm bảo được doanh thu, đảm bảo năng lực tài chính để ký kết các hợp đồng dài hạn với các nhà đầu tư phát triển nguồn điện mới 
- - Thị trường điện (thị trường giao ngay) giúp đưa ra tín hiệu về cân bằng cung cầu trong ngắn hạn, giúp nhà đầu tư có được thông tin về nhu cầu điện. Do vậy, giá thị trường điện phải đảm bảo phán ánh đúng và đầy đủ về chi phí biên của hệ thống điện, đồng thời được xác định tính toán một các công bằng và minh bạch (cả Úc và Singapore đều đặt giá trần thị trường ở mức khá cao, để đưa ra tín hiệu khi hệ thống thiếu nguồn điện). Việc hình thành các thị trường phái sinh điện (future market) để các bên liên quan có thể dễ dàng tham gia ký kết hợp đồng là xu hướng phát triển chung của các nước (Úc, Singapore….). Thị trường phái sinh điện giúp các đơn vị bán lẻ điện điều chỉnh (tăng/giảm) khối lượng mua điện qua hợp đồng, quản lý được rủi ro mua điện. 

Song song với việc vận hành thị trường điện, các nước châu Mỹ Latin (Brasil, Chile…) đã thực hiện cơ chế đấu thầu cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư nguồn điện mới, đảm bảo an ninh cung cấp điện dài hạn, giá điện cạnh tranh, đồng thời giúp các nhà đầu tư có hợp đồng dài hạn với các đơn vị bán lẻ điện để giảm thiểu rủi ro về biến động giá thị trường. - Singapore đang nghiên cứu xây dựng thị trường công suất (có cơ chế thanh toán phí công suất riêng) để hỗ trợ các nhà đầu tư nguồn điện mới, tăng cường thu hút đầu tư phát triển nguồn điện.

IV. MÔ HÌNH TỔNG THỂ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐIỆN 

IV.1. Tổng quan về cấu trúc thị trường điện
Sơ đồ mô tả cấu trúc, giao dịch mua bán trong thị trường điện, theo các phân khúc thị trường bán buôn điện, thị trường bán lẻ được mô tả trong hình dưới đây:
Hình 4‑1. Cấu trúc thị trường điện theo các phân khúc 
cạnh tranh bán buôn, bán lẻ điện
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Các giao dịch mua bán điện trên hệ thống được phân tách thành 02 phân khúc bán buôn điện và bán lẻ điện với phạm vi và đặc điểm chính như sau:

a) Bán buôn cạnh tranh
- Về mặt vật lý, đây là các hoạt động giao nhận, mua bán điện được thực hiện thông qua lưới truyền tải điện (cấp điện áp 500 kV, 220 kV, một số đường dây 110 kV có nhà máy điện đấu nối). 
- Cạnh tranh giữa đơn vị phát điện để bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện thông qua thị trường điện giao ngay. Các đơn vị phát điện và đơn vị bán lẻ điện trực tiếp ký kết các hợp đồng để quản lý các rủi ro về biến động giá trên thị trường giao ngay (thường là các hợp đồng tài chính).
b) Bán lẻ điện cạnh tranh
- Bao gồm các các hoạt động giao nhận, mua bán điện được thực hiện trên lưới phân phối điện (cấp điện áp từ 110 kV trở xuống). Các đơn vị bán lẻ điện sẽ mua điện tại các điểm giao nhận đầu nguồn (ranh giới giữa lưới 220 kV và 110 kV) và bán điện cho khách hàng sử dụng điện thông qua lưới phân phối điện.
- Cạnh tranh giữa các đơn vị bán lẻ điện để cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện cuối cùng.
Về cơ bản, khâu bán lẻ điện được coi là theo cơ chế thị trường khi khách hàng sử dụng điện quyền lựa chọn, thay đổi đơn vị cung cấp điện, có thể mua điện từ thị trường bán buôn (trực tiếp tham gia hoặc tham gia thông qua 01 đơn vị bán lẻ được ủy quyền) hoặc lựa chọn mua điện từ đơn vị bán lẻ điện bất kỳ. Theo từng trường hợp cụ thể nêu trên, mô hình thị trường điện sẽ được tổ chức như sau:
IV.2. MÔ HÌNH 1 - KHÁCH HÀNG LỚN MUA ĐIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH

Các khách hàng lớn có quyền tham gia mua điện trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh đã được quy định tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam. Khách hàng lớn có 02 phương án lựa chọn về hình thức mua điện trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh bao gồm:
- Mua điện trực tiếp từ thị trường điện giao ngay;

- Mua điện thông qua một đơn vị đại diện giao dịch trên thị trường điện giao ngay.
Chi tiết về 02 hình thức mua điện của khách hàng lớn được trình bày cụ thể dưới đây.

a) Phương án khách hàng lớn mua điện trực tiếp từ thị trường điện giao ngay

· Các hình thức giao dịch

Quan hệ mua bán điện của khách hàng lớn trực tiếp mua điện trên thị trường giao ngay được minh họa theo hình dưới đây.
Hình IV‑3. Quan hệ mua bán điện của khách hàng lớn trực tiếp mua điện trên thị trường điện giao ngay
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Khi tham gia trực tiếp mua điện trên thị trường, khách hàng lớn có các hình thức giao dịch sau:


- Tham gia mua điện trực tiếp trên thị trường điện giao ngay;
- Ký kết hợp đồng song phương (thường là hợp đồng CfD) với đơn vị phát điện nhằm quản lý rủi ro cho cả hai bên trước biến động của giá thị trường.
· Các hợp đồng sử dụng dịch vụ độc quyền trong VWEM: Hợp đồng truyền tải, hợp đồng phân phối và hợp đồng SMO.
· Các khoản thanh toán: Khách hàng lớn khi mua điện trực tiếp trên thị trường giao ngay cần thanh toán các khoản sau: 
· Khoản chi phí mua trên Thị trường điện giao ngay;

· Khoản chi phí hợp đồng song phương (CfD);

· Các khoản chi phí hợp đồng sử dụng dịch vụ độc quyền trong VWEM.
Hình IV‑3. Dòng tiền thanh toán khi khách hàng lớn trực tiếp tham gia 
thị trường bán buôn điện 
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b. Phương án khách hàng lớn mua điện thông qua một đơn vị đại diện giao dịch tham gia thị trường điện

Trong trường hợp này, khách hàng lớn có thể ủy quyền cho 01 đơn vị đại diện thay mặt khách hàng thực hiện các giao dịch mua điện trên thị trường điện giao ngay. Quan hệ mua bán điện năng được minh họa tại hình dưới đây.

Hình 4‑4. Quan hệ mua bán điện của khách hàng lớn thông qua 
đơn vị đại điện giao dịch tham gia thị trường điện
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· Khách hàng lớn ủy quyền cho đơn vị đại diện giao dịch và phải trả các khoản chi phí cho đơn vị đại diện giao dịch để thực hiện các giao dịch trên thị trường điện theo thỏa thuận trong hợp đồng.
· Đơn vị đại diện giao dịch sẽ đại diện cho khách hàng lớn tham gia thực hiện các giao dịch trên thị trường giao ngay. Đơn vị này sẽ thực hiện các giao dịch theo quy định trong thị trường điện, cụ thể: 

+ Mua điện trực tiếp trên thị trường điện giao ngay; 


+ Ký kết hợp đồng song phương với đơn vị phát điện: Khách hàng lớn (hoặc đơn vị đại diện giao dịch, tùy theo mức độ ủy quyền của khách hàng) và đơn vị phát điện tự đàm phán trực tiếp và thống nhất về giá và sản lượng cam kết thông qua hợp đồng trên cơ sở tự nguyện. 

Về các khoản thanh toán, Đơn vị đại diện giao dịch phải thực hiện các khoản thanh toán sau: Khoản chi phí mua trên Thị trường điện giao ngay; Khoản chi phí hợp đồng song phương (CfD); các khoản chi phí hợp đồng sử dụng dịch vụ trong VWEM (Hợp đồng truyền tải, phân phối và SMO). 

Khách hàng lớn thực hiện thanh toán tất cả các chi phí phát sinh cho đơn vị đại diện giao dịch khi mua điện trên thị trường điện giao ngay ở trên và thanh toán thêm chi phí quản lý cho đơn vị đại diện giao dịch (theo thỏa thuận trong hợp đồng).
Hình IV‑5. Dòng tiền thanh toán khi khách hàng lớn tham gia thị trường điện 
thông qua đơn vị đại diện giao dịch 
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Tùy theo yêu cầu và điều kiện đặc thù, khách hàng lớn có thể lựa chọn 01 trong 02 phương án được trình bày ở trên khi tham gia mua điện trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
c) Áp dụng mô hình 1 trong thực tế

Lựa chọn khách hàng lớn: Ưu tiên lựa chọn khách hàng cấp điện áp 110 kV (sau đó có thể xem xét giảm dần xuống cấp 22 kV) vì các lý do sau:

- Sản lượng tiêu thụ đủ lớn để tham gia mua điện trên VWEM;
- Công tác tính toán quy đổi sản lượng theo tổn thất từ công-tơ đo đếm của khách hàng về điểm giao nhận ranh giới truyền tải phân phối sẽ đơn giản và khả thi hơn so với các khách hàng ở cấp điện áp thấp hơn.
Về đơn vị đại diện giao dịch:
- Theo quyền lựa chọn của khách hàng: Một nhóm khách hàng lớn có thể thống nhất để hình thành 01 đơn vị đại diện giao dịch chung;
- Đơn vị đại diện giao dịch phải bố trí nhân lực chuyên trách về thị trường điện, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, đối soát, xác nhận bảng kê thị trường điện giao ngay hàng ngày;
- Trong giai đoạn đầu, khi chưa kịp hình thành các đơn vị đại diện giao dịch đủ năng lực, các TCTĐL có thể cung cấp dịch vụ này cho các khách hàng sử dụng điện lớn (thuộc địa bàn quản lý kinh doanh của TCTĐL) có nguyện vọng tham gia mua điện từ thị trường bán buôn điện. 
IV.3. MÔ HÌNH 2 - KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN

a) Các thành viên tham gia
Các đơn vị, tổ chức tham gia trong khâu cạnh tranh bán lẻ điện bao gồm:

-  Các đơn vị bán lẻ điện (bên bán điện);
-  Khách hàng sử dụng điện (bên mua điện);
-  Các đơn vị phân phối điện (đơn vị cung cấp dịch vụ).
Về các đơn vị bán lẻ điện: Trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, đơn vị bán lẻ điện thực hiện các chức năng chính sau đây:

- Mua buôn điện: Đơn vị bán lẻ điện sẽ trực tiếp mua buôn điện từ thị trường điện giao ngay và thực hiện các công tác theo quy định thị trường. Ngoài ra, thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền tải và hợp đồng dịch vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện (hợp đồng SMO).
- Bán lẻ điện: Ký kết, quản lý các hợp đồng bán điện cho khách hàng, hợp đồng dịch vụ phân phối điện (để sử dụng lưới điện phân phối), chăm sóc khách hàng (thông qua các trung tâm chăm sóc khách hàng), lập hóa đơn và thu tiền điện từ các khách hàng sử dụng điện.

Các đơn vị bán lẻ phải là đơn vị điện lực có tư cách pháp nhân, có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện và đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, nhân lực cho công tác vận hành thị trường bán buôn điện và bán lẻ điện.
Áp dụng trong thực tế, các đơn vị bán lẻ điện sẽ bao gồm:

 - Các Tổng công ty Điện lực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), trong đó bộ phận bán lẻ điện cần tách bạch với bộ phân phân phối điện trong nội bộ TCTĐL. Hiện tại, các TCTĐL là đơn vị thực hiện chức năng mua buôn, bán lẻ điện, và sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò này trong giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Theo đó, 05 TCTĐL sẽ đồng thời đảm nhận 02 vai trò sau:
+ Là đơn vị bán lẻ điện mặc định trong phạm vi địa bàn do TCTĐL được giao quản lý;
+ Tham gia cạnh tranh bán lẻ điện cho khách hàng trên khu vực thuộc phạm vi quản lý của TCTĐL và các khu vực thuộc phạm vi quản lý của các TCTĐL khác.
- Các đơn vị bán lẻ điện hiện tại (ngoài 05 TCTĐL) và các đơn vị bán lẻ điện mới thành lập đáp ứng đủ các yêu cầu: Có thể đăng ký tham gia thị trường bán lẻ điện, cạnh tranh với 05 TCTĐL trong lĩnh vực mua buôn điện trên thị trường bán buôn điện; sau đó bán lẻ điện cho khách hàng tại tất cả các khu vực có thị trường cạnh tranh bán lẻ điện. 
Về các khách hàng sử dụng điện: Trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, các khách hàng sử dụng điện được phân thành 02 loại:

- Khách hàng chưa tham gia thị trường điện: Mua điện từ một đơn vị bán lẻ điện mặc định;

- Khách hàng tham gia thị trường điện: Được lựa chọn, thay đổi đơn vị bán lẻ điện.
Về đơn vị phân phối điện: trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, các đơn vị phân phối điện thực hiện các chức năng chính sau:

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố lưới phân phối điện;

- Đầu tư, phát triển mở rộng lưới phân phối điện;

- Đấu nối khách hàng hoặc đơn vị phát điện mới vào lưới phân phối;

Ngoài ra, đơn vị phân phối thực hiện chức năng thu thập và quản lý số liệu đo đếm theo phạm vi của đơn vị đó quản lý theo quy định.
Đơn vị phân phối điện phải đảm bảo được tính độc lập, phân tách rõ chi phí dịch vụ thu thập, quản lý số liệu đo đếm điện năng với dịch vụ phân phối điện.
b) Các cơ chế giao dịch mua bán điện
Trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, các giao dịch mua bán điện giữa khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán lẻ điện sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán điện ký kết giữa 02 bên. 
Hình 4‑5. Quan hệ mua bán điện giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện

[image: image8]
Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng tham gia thị trường điện và khách hàng không tham gia thị trường điện sẽ có các điểm khác biệt, cụ thể như sau:
Đối với khách hàng tham gia thị trường bán lẻ điện

Các khách hàng tham gia thị trường điện bán lẻ được quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ điện phù hợp với yêu cầu để ký kết hợp đồng mua bán điện, mức giá bán lẻ điện được thoả thuận, thống nhất giữa khách hàng sử dụng điện (không có sự can thiệp của nhà nước) trong hợp đồng mua bán điện. Đơn vị bán lẻ có thể cung cấp các gói cung cấp điện theo các hình thức giá bán khác nhau, ví dụ: 01 mức giá cố định, hoặc giá theo giờ cao điểm và giờ thấp điểm, hoặc giá theo ngày thường - ngày nghỉ….
Hợp đồng mua bán điện sẽ bao gồm một số điều khoản và điều kiện tối thiểu mà đơn vị bán lẻ không thể thay đổi theo quy định. Thời hạn hợp đồng và các điều khoản khác có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận đàm phán giữa các bên..

Đối với khách hàng không tham gia thị trường bán lẻ điện

Các khách hàng không tham gia thị trường điện bán lẻ sẽ ký hợp đồng mua điện (theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành) với đơn vị bán lẻ điện mặc định trong khu vực địa lý của khách hàng, giá mua bán điện được điều tiết do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, theo nguyên tắc đảm bảo cho đơn vị bán lẻ điện thu hồi đầy đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ;
Cung cấp và sử dụng dịch vụ trong thị trường bán lẻ điện

Để đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, các đơn vị bán lẻ cần thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ sau:
+ Hợp đồng dịch vụ truyền tải điện để sử dụng lưới truyền tải: Ký kết hợp đồng với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

+ Hợp đồng dịch vụ phân phối điện để sử dụng lưới phân phối điện: Ký hợp đồng với Tổng công ty Điện lực hoặc Đơn vị phân phối điện; 

+ Hợp đồng dịch vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện: Ký hợp đồng với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (khi đơn vị bán lẻ điện này tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh).
Đây đều là các dịch vụ mang tính độc quyền tự nhiên; mức giá cho các dịch vụ này được điều tiết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được tính đầy đủ vào giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện.
c) Chuyển đổi đơn vị bán lẻ

Các khách hàng tham gia thị trường điện được quyền lựa chọn, thay đổi và chuyển đổi từ đơn vị bán lẻ điện này sang đơn vị bán lẻ điện khác. Các quy định về vận hành thị trường bán lẻ điện cần quy định rõ các nội dung sau:
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khung thời gian cho phép việc thông báo và xử lý yêu cầu chuyển đổi của khách hàng tới các bên liên quan.

- Việc chuyển đổi đơn vị bán lẻ sẽ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định (về xác nhận chuyển đổi của các bên liên quan, thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng) 
- Mỗi khách hàng tương ứng với một công tơ đo đếm và một mã định danh để dễ dàng chuyển đổi đơn vị cung cấp điện cũng như truy cập thông tin về điện năng tiêu thụ. Đồng thời cần xây dựng website hiển thị và cập nhật tất cả các gói cước cung cấp điện của các đơn vị bán lẻ; cho phép khách hàng so sánh, lựa chọn các gói cước phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng điện và hỗ trợ chuyển đổi đơn vị bán lẻ cung cấp điện cho mình
d) Thanh toán tiền điện trong thị trường bán lẻ điện 
Khách hàng mua điện từ đơn vị bán lẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí điện năng tiêu thụ tại điểm đo đếm trong chu kỳ thanh toán theo giá hợp đồng đã ký kết với đơn vị bán lẻ.

Đơn vị bán lẻ có trách nhiệm thanh toán tất cả chi phí điện năng mua trên thị trường giao ngay và chi phí trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, bao gồm:
- Khoản chi phí mua điện trên thị trường điện giao ngay;

- Khoản chi phí hợp đồng song phương dạng sai khác (CfD);

- Khoản chi phí hợp đồng truyền tải;

- Khoản chi phí hợp đồng phân phối;

- Khoản chi phí hợp đồng SMO.
Hình IV‑7. Dòng tiến thanh toán giữa khách hàng, đơn vị bán lẻ 
và các đơn vị liên quan
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e) Cơ chế giá điện trong thị trường bán lẻ điện 

 Cơ chế giá bán lẻ điện

Các cơ chế về giá bán lẻ điện cần được xây dựng phù hợp với mức độ cạnh tranh, cũng như đối tượng khách hàng sử dụng điện, cụ thể như sau:

- Đối với các khu vực/vùng/miền đã có cạnh tranh bán lẻ điện (ví dụ: khu vực thành thị từ 02 đơn vị bán lẻ điện tham gia cạnh tranh bán điện trở lên): 

+ Đơn vị bán lẻ điện sẽ chủ động tính toán, đưa ra giá bán lẻ điện phù hợp để thỏa thuận, thống nhất với các khách hàng sử dụng điện tham gia thị trường. Cấu trúc giá bán lẻ mà nhà bán lẻ đưa ra có thể khá đơn giản, linh hoạt hoặc phức tạp (phụ thuộc căn hộ, thời gian đăng ký, biến động theo giá thị trường giao ngay…);
+ Trong giai đoạn đầu khi mới vận hành thị trường cạnh tranh bán lẻ điện, có thể quy định về khung giá (do cơ quan có thẩm quyền ban hành) áp dụng cho các mức giá do đơn vị bán lẻ điện chào bán cho khách hàng. Khi thị trường bán lẻ điện đã phát triển ổn định, đảm bảo tính cạnh tranh, sẽ xem xét bỏ quy định về khung giá này (tương tự kinh nghiệm tại Úc);
+ Đối với các khách hàng không tham gia thị trường bán lẻ điện: Mua điện từ đơn vị bán lẻ điện mặc định theo biểu giá bán lẻ điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

 - Đối với các khu vực/vùng/miền chưa có cạnh tranh bán lẻ điện (chỉ có duy nhất 01 đơn vị bán lẻ điện, đặc biệt là các vùng xa, vùng sâu, miền núi…): Giá bán lẻ điện sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, theo nguyên tắc đảm bảo cho đơn vị bán lẻ điện thu hồi đủ chi phí hợp lý, hợp lệ.
Bất kỳ khoản trợ cấp hoặc bù chéo nào về giá phải minh bạch và được áp dụng hoặc thu hồi riêng từ khách hàng (ưu đãi hoặc chiết khấu đối với điện năng đã cung cấp).

 Giá các dịch vụ độc quyền tự nhiên
- Giá truyền tải điện, giá phân phối điện, giá vận hành hệ thống điện và thị trường điện: Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo cho đơn vị thu hồi đủ chi phí đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực và các chi phí hơp lý hợp lệ khác theo quy định. 
IV.4. Tiêu chí, phương pháp lựa chọn khách hàng tham gia cạnh tranh bán lẻ điện
Một trong các yêu cầu cần thiết để triển khai, phát triển và mở rộng thị trường bán lẻ điện theo từng giai đoạn là phân loại các nhóm khách hàng, cũng như xây dựng lộ trình để từng bước đưa các nhóm khách hàng tham gia vào thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Trong giai đoạn đầu mới vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, yếu tố quan trọng đầu tiên là cần đánh giá, xác định khu vực địa lý (vùng/miền/khu vực....) có đủ tiềm năng để thí điểm vận hành thị trường bán lẻ điện. Trên cơ sở kết quả thí điểm, sẽ xem xét mở rộng phạm vi thị trường cạnh tranh bán lẻ điện ra toàn quốc.

Các đối tượng khách hàng trong khu vực có cạnh tranh bán lẻ điện sẽ được phân nhóm theo đặc điểm tiêu thụ điện, bao gồm:
· Sản lượng điện năng tiêu thụ (hàng năm, hoặc trung bình tháng);
· Công suất phụ tải đỉnh;

· Cấp điện áp đấu nối.
Các nhóm khách hàng có sản lượng điện năng/công suất phụ tải đỉnh lớn, đấu nối vào các cấp điện áp cao (110 kV, 22 kV) sẽ được lựa chọn tham gia thị trường bán lẻ điện trước, sau đó sẽ mở rộng đến các khách hàng có sản lượng tiêu thụ thấp hơn ở các cấp điện áp thấp hơn. Việc phân nhóm khách hàng cần lưu ý để đảm bảo khi mở rộng cho các nhóm khách hàng khác, thị trường phải đáp ứng yêu cầu vận hành cho các nhóm khách hàng đó. Trong quá trình xây dựng lộ trình đưa các nhóm khách hàng tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:
· Ưu tiên việc thực hiện chuyển đổi, mở rộng thị trường bán lẻ theo từng bước, vừa để khách hàng làm quen với cơ chế giao dịch mua bán lẻ điện hoàn toàn mới, đồng thời trong quá trình đó sẽ hoàn thiện, điều chỉnh các quy định pháp lý cho phù hợp. Đây là kinh nghiệm rất phổ biến trong việc thực hiện thị trường bán lẻ tại các nước trên thế giới;

· Xây dựng lộ trình theo từng bước và theo phân loại khách hàng: Khách hàng công nghiệp, khách hàng thương mại và cuối cùng là khách hàng hộ dân cư.
Tuy nhiên, lộ trình về mở rộng số lượng các khách hàng tham gia thị trường bán lẻ điện cũng cần phải phù hợp và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành điện cũng như ổn định cung cấp điện. Việc tăng nhanh số lượng khách hàng lớn tham gia thị trường bán lẻ sẽ tạo ra nhiều sức ép cạnh tranh giữa các đơn vị bán lẻ; tạo động lực để các đơn vị này nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính cạnh tranh càng lớn thì các đơn vị bán lẻ điện sẽ phải đối mặt với càng nhiều rủi ro về việc mất khách hàng dẫn đến ảnh hưởng về năng lực tài chính và doanh thu.
Lựa chọn và xây dựng lộ trình phù hợp để khách hàng sử dụng điện tham gia thị thị trường điện là vấn đề có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai vận hành thị trường bán lẻ điện một cách ổn định và hiệu quả, do vậy sau khi Đề án này được phê duyệt, trong quá trình triển khai thực hiện cần thực hiện các nghiên cứu chi tiết để phân loại các nhóm khách hàng, cũng như lộ trình chi tiết để đưa các nhóm khách hàng này tham gia thị trường bán lẻ điện.
V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được triển khai và vận hành song song với thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Giữa hai thị trường này có một số liên hệ tương quan mật thiết. Do vậy, việc triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh là điều kiện tiên quyết để bắt đầu triển khai thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh ở Việt Nam.

V.1. Rà soát các điều kiện tiên quyết cho thị trường bán lẻ điện
a) Cải cách giá điện hiện tại theo lộ trình để chuyển đổi sang cạnh tranh bán lẻ điện

Để đảm bảo sự thuận lợi cho việc chuyển đổi sang thị trường bán lẻ điện, cần có các giải pháp xử lý các vấn đề về giá bán lẻ điện hiện tại trước và trong giai đoạn chuyển giao sang thị trường bán lẻ điện:

- Giá bán lẻ điện được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp, nhằm phản ánh đúng và đầy đủ tất cả các chi phí đầu vào hợp lý, hợp lệ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc minh bạch hóa về giá điện, đặc biệt là các thành phần cấu thành giá điện (chi phí phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, các chi phí khác….).
- Rà soát và xóa bỏ tình trạng bù chéo giữa các nhóm khách hàng, cũng như bù giá trong giá bán lẻ điện. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước cần được tách bạch rõ ràng, độc lập với giá bán lẻ điện.
- Xử lý hết các khoản chi phí hiện đang bị “treo”, chưa tính vào giá bán lẻ điện (ví dụ: khoản chi phí phát sinh do chênh lệch tỷ giá…) trước khi chuyển đổi sang thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Đây là yêu cầu cần thiết, vì khi đã chuyển sang cạnh tranh bán lẻ điện (giá điện theo thỏa thuận giữa đơn vị bán lẻ và khách hàng sử dụng điện) thì rất khó để can thiệp, đưa các khoản chi phí này vào giá bán lẻ điện.
b) Hoàn thiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh

- Hình thành đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện độc lập: Theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử giữa các thành viên tham gia thị trường điện: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải là đơn vị độc lập với bên bán điện và bên mua điện.
- Vận hành thị trường điện giao ngay hoàn chỉnh: Theo kinh nghiệm quốc tế, để hình thành thị trường điện giao ngay hoàn chỉnh thì toàn bộ điện năng bán từ nhà máy và toàn bộ điện năng mua của các đơn vị bán lẻ điện đều thông qua thị trường giao ngay. Do đó, để vận hành hoàn chỉnh thị trường điện giao ngay cần phải hoàn thiện các nội dung sau:

+ Đối với khâu phát điện: Các nhà máy điện có công suất đặt lớn 30 MW phải trực tiếp tham gia thị trường điện để bán điện cho các đơn vị mua buôn điện thông qua thị trường giao ngay. Các nhà máy điện BOT sẽ gián tiếp tham gia thị trường điện do các nhà máy điện này đã có cơ chế đặc thù riêng (cam kết bảo lãnh của Chính phủ). Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục quản lý các hợp đồng với các nhà máy điện BOT. Các nguồn điện nhập khẩu, NLTT sẽ gián tiếp tham gia thị trường điện do đã có quy định riêng về cơ chế hợp đồng cho các nguồn điện này. Các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu (SMHPs) cần có lộ trình phù hợp để tham gia thị trường điện theo 02 hình thức trực tiếp tham gia hoặc thông qua đơn vị chào giá thay;

+ Đối với khâu mua buôn điện: Giảm tỷ lệ mua buôn điện nội bộ giữa EVN và TCTĐL hướng đến mục tiêu là toàn bộ sản lượng điện năng đầu nguồn của các TCTĐL mua từ thị trường giao ngay. Các TCTĐL mua 100% nhu cầu phụ tải điện trên thị trường điện giao ngay và trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị phát điện thông qua các loại hợp đồng được quy định để quản lý rủi ro. 

- Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ vận hành thị trường giao ngay: 
+ Chuyển tiếp hợp đồng: Theo thiết kế mô hình hoàn chỉnh của thị trường bán buôn điện cạnh tranh, cần thiết thực hiện chuyển tiếp nghĩa vụ hợp đồng đối với tất cả các hợp đồng hiện hữu giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký kết với các đơn vị phát điện tham gia thị trường điện sang cho các TCTĐL;

+ Cơ chế điều tiết (bù chéo giữa các TCTĐL): Trong trường hợp Nhà nước tiếp tục duy trì giá bán lẻ điện thống nhất toàn quốc, cần thiết nghiên cứu và xây dựng cơ chế điều tiết mới nhằm xóa bỏ cơ chế bù chéo hiện tại thông qua giá bán buôn điện nội bộ (BST), hình thành quỹ bù chéo hoặc cơ chế tương đương (tài khoản cân bằng). Về mặt dài hạn, từng bước xây dựng biểu giá bán lẻ điện theo vùng và điều chỉnh giá bán lẻ điện theo biến động giá thị trường điện để triệt tiêu hoàn toàn vấn đề chênh lệch về chi phí phân phối điện và cơ cấu khách hàng bán lẻ điện giữa các TCTĐL.
+ Sàn giao dịch hợp đồng tập trung: Giao dịch hợp đồng tập trung nhằm xử lý các chênh lệch (thừa hoặc thiếu) giữa sản lượng hợp đồng đã ký so với nhu cầu phụ tải hoặc khả năng phát thực tế của các đơn vị phát điện bằng cách chào bán hoặc chào mua sản lượng hợp đồng trên sàn giao dịch. Cơ chế này giúp các đơn vị có thể quản lý rủi ro khi tham gia thị trường điện. 
+ Cơ chế thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các giao dịch qua hợp đồng CfD;

+ Cơ chế đảm bảo thanh khoản trên thị trường điện giao ngay: Bảo lãnh thanh toán là công cụ hữu hiệu để quản lý rủi ro trong thanh toán cho các thành viên thị trường điện.

+ Cơ chế phát triển các nguồn điện mới thông qua cơ chế đấu thầu cạnh tranh nhằm đảm bảo mức giá điện hợp lý, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để các nhà đầu tư nguồn điện ký hợp đồng dài hạn với các đơn vị bán lẻ điện (thông qua đàm phán song phương, hoặc đấu thầu tập trung, sau đó phân bổ cho các đơn vị bán lẻ điện
- Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ thị trường bán buôn điện: để đáp ứng VWEM hoàn chỉnh, các đơn vị tham gia thị trường điện phải thực hiện đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT trong phạm vi của đơn vị theo quy định của Bộ Công Thương tại Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về Thiết kế cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ VWEM.
c) Cơ cấu tổ chức ngành điện cho thị trường bán lẻ điện

Theo Điều 11 Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, cơ cấu ngành điện phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm: Bộ phận bán lẻ điện thuộc một số Công ty điện lực đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm phải được tách thành đơn vị bán lẻ điện hạch toán độc lập.

- Giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh: Bộ phận bán lẻ điện thuộc Công ty điện lực được tách thành đơn vị bán lẻ điện hạch toán độc lập.

Ngoài ra, theo định hướng cơ cấu ngành điện giai đoạn 2021 – 2025 Quyết định số 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã quy định về việc tiếp tục thực hiện tách bạch, hạch toán riêng về chi phí giữa hoạt động phân phối điện và hoạt động bán lẻ điện trong Tổng công ty Điện lực và xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch trong hoạt động bán lẻ điện giữa các đơn vị tham gia thị trường.

Để có được sự cạnh tranh trong khâu bán lẻ điện, điều kiện tiên quyết là cần phân định rõ ranh giới giữa các hoạt động điện lực mang tính độc quyền tự nhiên (phân phối điện) và các hoạt động mang tính cạnh tranh (mua buôn, bán lẻ điện). Hiện nay, các TCTĐL đang đồng thời thực hiện cả 02 chức năng phân phối điện và bán lẻ điện, do vậy để triển khai thị trường bán lẻ điện cần thực hiện phân tách riêng 02 chức năng trên trong TCTĐL nhằm các mục đích sau:
· Đảm bảo tính công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử trong việc tiếp cần dịch vụ phân phối điện;
· Tạo lòng tin cho các nhà đầu tư tiềm năng (các đơn vị bán lẻ điện mới) về việc tham gia cạnh tranh bình đẳng với các đơn vị bán lẻ điện hiện có;
· Đảm bảo tính bảo mật thông tin, tránh việc đưa đến lợi thế cạnh tranh cho đơn vị bán lẻ thuộc TCTĐL so với các đối thủ cạnh tranh còn lại.
Theo kinh nghiệm quốc tế, việc thực hiện tách bạch hoạt động phân phối điện với hoạt động bán lẻ điện có thể được thực hiện theo nhiều hình thức, cấp độ khác nhau:

- Tách bạch về tài chính, trong đó đơn thuần chỉ tách bạch về sổ sách tài chính và ít (hoặc không có) ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức; 
- Tách bạch về mặt sở hữu, trong đó chủ sở hữu của các hoạt động kinh doanh mang tính cạnh tranh và hoạt động cung cấp dịch vụ là khác nhau. 
Việc lựa chọn hình thức, cấp độ tách bạch khâu phân phối bán lẻ điện phụ thuộc vào mức độ phát triển của thị trường điện. Khi thị trường đã phát triển hoàn chỉnh cần ưu tiên tăng cường minh bạch về sự phân tách hoàn toàn sở hữu giữa đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện, tuy nhiên cần chú ý đến tình trạng tích hợp dọc giữa đơn vị phát điện và đơn vị bán lẻ (Gentailer).

 Tuy nhiên, nếu thực hiện việc tách bạch hoàn toàn đơn vị bán lẻ trong các TCTĐL sẽ dẫn tới việc các đơn vị này không đủ năng lực tài chính để có thể tham gia thị trường. Do đó, hình thức phù hợp nhất là thực hiện tách bạch về mặt chi phí, sau đó là tách bạch về mặt pháp lý giữa đơn vị phân phối điện và đơn vị bán lẻ điện trong cùng 01 TCTĐL. Khi đó:
- Các TCTĐL vẫn sở hữu khối tài sản cố định, và có tiềm lực tài chính nhất định để có thể ký kết hợp đồng dài hạn với các nhà đầu tư nguồn điện mới;
- Hoạt động phân phối điện đã được tách bạch riêng, với mức giá dịch vụ phân phối điện do cơ quan có thẩm quyền quy định, tạo điều kiện cho việc triển khai thị trường bán lẻ điện;
- Các TCTĐL vẫn tiếp tục thực hiện chức năng đơn vị bán lẻ điện mặc định trong phạm vi lưới phân phối do TCTĐL quản lý; 
- Hình thức này cũng phù hợp với quy định tại Điều 11 Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hình thành đơn vị bán lẻ điện hạch toán độc lập trong TCTĐL).
Triển khai thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2021 – 2025 tại mục III Điều 1 Quyết định 168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3409/QĐ-BCT về việc thực hiện tách bạch khâu phân phối và khâu kinh doanh bán lẻ điện của TCTĐL thuộc EVN giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Căn cứ kết quả thực hiện tách bạch chi phí khâu phân phối điện và khâu kinh doanh bán lẻ điện, cũng như kết quả thí điểm thành lập công ty bán lẻ điện, Bộ Công Thương sẽ đánh giá, tổng kết và xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh phù hợp với mô hình thị trường bán lẻ điện đã được phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.
c) Văn bản pháp lý cho thị trường bán lẻ điện

Theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cần hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý sau:
- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành điện (trường hợp cần thiết);

- Bộ Công Thương ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các Quy định áp dụng trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;
Trong đó, Đề án Thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (Đề án này) là tiền đề quan trọng để triển khai các bước tiếp theo, bao gồm: 

- Xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020;
- Xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển của thị trường bán lẻ).
d) Cơ sở hạ tầng cho thị trường bán lẻ điện

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống điện, cụ thể như sau:

- Hệ thống SCADA/DMS, hệ thống đo đếm từ xa cho lưới điện phân phối được đầu tư hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

- Hệ thống thông tin phục vụ quản lý vận hành thị trường điện được trang bị phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
đ) Nhân lực cho thị trường bán lẻ điện

- Đơn vị bán lẻ điện: Cần bố trí đủ nhân sự để thực hiện các giao dịch trong thị trường bán buôn điện và thị trường bán lẻ điện. Đây là đối tượng sẽ có nhiều thay đổi, và cần thực hiện nhiều chức năng mới trong thị trường lẻ điện, do vậy cũng sẽ đòi hỏi cao về nguồn nhân lực.
- Khách hàng sử dụng điện: Cần cập nhật, nắm bắt đầy đủ thông tin về lộ trình của thị trường bán lẻ điện; nắm vững quyền lợi trong việc được thay đổi lựa chọn đơn vị bán lẻ điện, cũng như các trình tự thủ tục thực hiện, các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán điện đã ký kết.

V.2. Kế hoạch triển khai thực hiện
Đề án đề xuất thực hiện xây dựng và phát triển Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo các giai đoạn sau đây:

- Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị;
- Giai đoạn 2: Khách hàng lớn tham gia mua điện từ thị trường bán buôn;
- Giai đoạn 3: Khách hàng lớn lựa chọn đơn vị bán lẻ điện;
- Giai đoạn 4 : Phát triển mở rộng Thị trường bán lẻ điện.
Đặc điểm cụ thể từng giai đoạn được mô tả tại bảng dưới đây:
Bảng 5‑2. Các giai đoạn triển khai thực hiện thị trường bán lẻ điện 

	Giai đoạn 1 
(Giai đoạn chuẩn bị)
	Giai đoạn 2 
(Khách hàng lớn tham gia mua điện từ thị trường bán buôn)
	Giai đoạn 3 
(Khách hàng lớn lựa chọn đơn vị bán lẻ điện)
	Giai đoạn 4

(Phát triển mở rộng Thị trường bán lẻ điện)

	2020 – 2021
	2021 - 2023
	2023 - 2025
	Sau 2025

	Các khách hàng sử dụng điện tiếp tục mua điện từ các TCTĐL theo cơ chế hiện nay
	· Khách hàng lớn (cấp điện áp 110 kV) được lựa chọn tham gia thị trường bán buôn để mua điện (Ưu tiên cơ chế khách hàng lớn ký hợp đồng với các nguồn điện gió, điện mặt trời)

· Các khách hàng còn lại tiếp tục mua điện từ các TCTĐL 
	· Mở rộng đối tượng khách hàng lớn cấp 110 kV được quyền lựa chọn tham gia thị trường bán buôn điện

· Cho phép một số khách hàng lớn tại một số khu vực được quyền lựa chọn, thay đổi đơn vị bán lẻ điện

· Các khách hàng còn lại tiếp tục mua điện từ các TCTĐL
	· Mở rộng đối tượng khách hàng lớn được tham gia thị trường bán buôn điện

· Mở rộng phạm vi thị trường bán lẻ điện, cho phép các khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc được quyền lựa chọn, thay đổi đơn vị bán lẻ điện (theo lộ trình phù hợp với quy mô tiêu thụ điện của khách hàng)

· Các khách hàng không tham gia thị trường: mua điện từ các đơn vị bán lẻ điện mặc định (các TCTĐL)

	· Hoàn thành các công tác chuẩn bị cho Giai đoạn 2 (hệ thống văn bản pháp lý, cơ sở hạ tầng, nhân lực....)

· Triển khai các nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện cơ chế cụ  thể cho các giai đoạn 3, 4
	· Hoàn thành các công tác chuẩn bị cho Giai đoạn 3 (hệ thống văn bản pháp lý, cơ sở hạ tầng, nhân lực....)

· Triển khai các nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện cơ chế cụ  thể cho giai đoạn 4.
	· Hoàn thành các công tác chuẩn bị cho Giai đoạn 4 (hệ thống văn bản pháp lý, cơ sở hạ tầng, nhân lực....)


	· Theo dõi, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế vận hành của thị trường điện


a) Giai đoạn 1 - Giai đoạn chuẩn bị 

Đây là giai đoạn tập trung thực hiện và hoàn thành các công tác chuẩn bị cho Giai đoạn 2 (hệ thống văn bản pháp lý, cơ sở hạ tầng, nhân lực....); song song với đó sẽ triển khai các nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện cơ chế cụ thể cho các giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 3 và 4). Việc hoàn thành các công tác chuẩn bị cho giai đoạn 02 bao gồm:

- Về cơ cấu ngành điện: Hoàn thành việc chuyển đổi NLDC thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Thực hiện tách bạch chi phí phân phối điện và kinh doanh bán lẻ điện của các TCTĐL, trên cơ sở đó hoàn thiện các nguyên tắc, phương pháp về tính toán và xác định giá phân phối điện.

- Về hệ thống văn bản pháp lý: Bộ Công Thương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp lý hiện tại để các khách hàng lớn tham gia mua điện trên thị trường điện: 

+ Thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện: cập nhật, sửa đổi, hoàn thiện các nội dung sau:

+ Cơ chế đăng ký tham gia thị trường; vai trò, trách nhiệm của khách hàng lớn trong quá trình vận hành, cơ chế thanh toán theo thị trường giao ngay, cơ chế phân bổ các chi phí (chi phí mua dịch vụ phụ trợ, chi phí mua điện từ các nhà máy điện gián tiếp không tham gia thị trường bao gồm: nhà máy điện BOT, các nguồn điện NLTT, nhập khẩu....), bảo lãnh thanh toán, giải quyết tranh chấp trên thị trường điện;
+ Cơ chế hợp đồng song phương giữa đơn vị phát điện và hoặc khách hàng lớn tham gia thị trường điện;
+ Cơ chế vận hành các nhà máy điện BOT, các nguồn điện NLTT, nhập khẩu
+ Hoàn thiện các quy định về cung cấp dịch vụ độc quyền tự nhiên (truyền tải điện, phân phối điện, vận hành hệ thống điện về thị trường điện): cơ chế giá, hợp đồng mẫu.....
- Các công tác khác:
+ Bộ Công Thương xây dựng và triển khai thực hiện phân loại khách hàng, lựa chọn nhóm khách hàng lớn được tham gia thị trường bán buôn điện để mua điện, thay vì mua từ TCTĐL như hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra lộ trình phù hợp để các nhóm khách hàng tham gia thị trường bán lẻ điện.
+ Bộ Công Thương hướng dẫn về việc áp dụng chi phí phân phối điện, phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện đối với các khách hàng lớn đấu nối lưới phân phối (110 kV, 22 kV) tham gia thị trường điện.
+ Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ/ngành có liên quan thực hiện phổ biến, tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (theo mô hình và kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt).
b) Giai đoạn 2 - Khách hàng lớn tham gia mua điện từ thị trường bán buôn

b.1. Các cơ chế vận hành 

Trong giai đoạn này, khách hàng lớn (đáp ứng đủ tiêu chí phân loại) sẽ được lựa chọn tham gia thị trường bán buôn để mua điện. Trong đó, sẽ ưu tiên cơ chế khách hàng lớn ký hợp đồng với các nguồn điện NLTT, cụ thể như sau:
+ Các thành viên tham gia cơ chế thí điểm: Gồm các khách hàng lớn công nghiệp lớn đấu nối vào lưới từ 22kV trở lên, các nguồn năng lượng tái tạo nối lưới có quy mô đủ lớn. Các Tổng công ty Điện lực đóng vai trò như đơn vị đại diện giao dịch (mua điện trên thị trường giao ngay và bán lại cho các Khách hàng lớn tham gia) đồng thời cung cấp dịch vụ phân phối, đo đếm.

+ Quy mô thực hiện thí điểm: Dự kiến khoảng từ 200 - 400MWp, quy mô thí điểm được xác định bằng khoảng 15 đến 30% tổng nhu cầu sử dụng của các khách hàng tiềm năng (khoảng 1,8 tỷ kWh, tương đương khoảng 1.200 MWp).

+ Công suất đối với các dự án NLTT tham gia thí điểm: Dự kiến trong khoảng từ 30MW đến 60MW; địa điểm đặt nhà máy có thể ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Các dự án NLTT tham gia thí điểm là các dự án đã được phê duyệt bổ sung trong quy hoạch phát triển điện lực theo quy định; và được hưởng cơ chế điều độ ưu tiên trong vận hành. 

+ Khách hàng mua điện tiềm năng tham gia Cơ chế thí điểm DPPA: Là các khách hàng lớn có năng lực tài chính đủ mạnh và thường là khách hàng có cam kết về môi trường (REBA, CDP, RE100…). Theo kết quả khảo sát, đề xuất đối tượng khách hàng tham gia thí điểm là Khách hàng Công nghiệp. Khách hàng tham gia cơ chế DPPA được ký hợp đồng trực tiếp dạng CfD với nhà máy NLTT và mua điện từ các đơn vị bán lẻ điện (TCTĐL) với giá được tham chiếu tới giá thị trường từng chu kỳ.

+ Một số tiêu chí đối với nhà đầu tư: Các nhà đầu tư nguồn NLTT tham gia cơ chế thí điểm phải có kinh nghiệm và năng lực tài chính đáp ứng quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng mức đầu tư dự án, ưu tiên các nhà đầu tư đã và đang thực hiện đầu tư dự án NLTT tại Việt Nam.
 Cơ chế này sẽ được Bộ Công Thương trình Chính phủ phê duyệt trong đề án riêng, độc lập với Đề án này.
Các khách hàng sử dụng điện còn lại sẽ tiếp tục mua điện từ các TCTĐL theo biểu giá bán lẻ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, trong đó:

- Tăng cường tính minh bạch, công khai về các thành phần cấu thành lên giá điện;

- Thực hiện điều chỉnh biểu giá điện phù hợp với các biến động của chi phí đầu vào, nhằm đảm bảo giá bán lẻ điện phản ánh đúng các khoản chi phí  trong dây chuyền từ sản xuất đến tiêu thụ điện năng.

b.2. Các điều kiện cần đáp ứng
· Cơ cấu tổ chức: Hình thành Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hạch toán độc lập trong EVN; Tách bạch rõ chi phí phân phối và chi phí kinh doanh bán lẻ điện trong các TCTĐL.

· Hệ thống văn bản pháp lý: 

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về quy định vận hành thị trường bán buôn điện phù hợp với việc đưa khách hàng lớn tham gia thị trường điện, tách bạch giữa dòng thanh toán trên thị trường giao ngay với dòng thanh toán theo hợp đồng song phương giữa bên mua và bên bán.
- Hoàn thiện các quy định pháp lý về cung cấp dịch vụ độc quyền tự nhiên: Cơ chế giá, hợp đồng mẫu.

· Các điều kiện khác
- Mức giá bán lẻ điện được điều chỉnh tiệm cận với thị trường đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm được quyền tham gia thị trường điện.
- Khách hàng lớn tham gia thị trường phải đáp ứng yêu cầu về đo đếm điện năng và có hệ thống kết nối với hệ thống CNTT thị trường điện của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

- Khách hàng lớn (hoặc đơn vị đại diện giao dịch): Bố trí đủ nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu xử lý các giao dịch mua bán điện hàng ngày trên thị trường giao ngay.

c) Giai đoạn 3 - Khách hàng lớn lựa chọn đơn vị bán lẻ điện
c.1. Các cơ chế vận hành 

Triển khai song song 02 mô hình:

- Mở rộng đối tượng khách hàng lớn cấp 110 kV quyền lựa chọn tham gia thị trường bán buôn điện (theo Mô hình 1 tại Mục 4.2 Chương 4): Trên cơ sở kết quả thí điểm tại giai đoạn 2, cần hoàn thiện các cơ chế cũng như các công tác cần thiết khác; đồng thời từng bước giảm tiêu chí về điện năng tiêu thụ điện của khách hàng lớn để tăng số lượng khách hàng được phép tham gia mua điện trên thị trường bán buôn điện.  

- Cho phép một số khách hàng lớn tại một số khu vực được quyền lựa chọn, thay đổi đơn vị bán lẻ điện (theo mô hình 2 tại Mục 4.3 Chương 4). Các khách hàng sử dụng điện còn lại sẽ tiếp tục mua điện từ các TCTĐL theo biểu giá bán lẻ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

c.2.  Các điều kiện cần thiết

· Cơ cấu tổ chức: 
- Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có vị trí độc lập.
- Hoạt động phân phối điện và hoạt động kinh doanh bán lẻ điện được tách bạch độc lập trong TCTĐL.

- Quy định về các đơn vị bán lẻ điện mặc định.
· Hệ thống văn bản pháp lý 

- Hoàn thiện các quy định về vận hành thị trường bán buôn điện.
- Xây dựng, ban hành các văn bản pháp lý về vận hành thị trường bán lẻ điện.
- Hoàn thiện các quy định pháp lý về cung cấp dịch vụ độc quyền tự nhiên (truyền tải, phân phối, vận hành hệ thống điện và thị trường điện).
· Các điều kiện khác
- Mức giá bán lẻ điện được điều chỉnh tiệm cận với thị trường đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm được quyền tham gia thị trường điện. 
- Đơn vị bán lẻ điện tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh: Bố trí nhân lực và trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện và bán lẻ điện.

- Đối với khách hàng sử dụng điện: Cần cập nhật, nắm bắt đầy đủ thông tin về lộ trình của thị trường bán lẻ điện; nắm vững quyền lợi trong việc được thay đổi lựa chọn đơn vị bán lẻ điện, cũng như các trình tự thủ tục thực hiện, các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán điện đã ký kết.
d) Giai đoạn 4 - Phát triển mở rộng Thị trường bán lẻ điện 
d.1. Các cơ chế vận hành 

Triển khai thực hiện việc trao quyền lựa chọn đơn vị cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện theo 02 mô hình:

- Khách hàng lớn cấp 110 kV được quyền lựa chọn tham gia thị trường bán buôn điện (theo mô hình 1 tại Mục 4.2 Chương 4). 

- Khách hàng sử dụng điện được lựa chọn đơn vị bán lẻ điện, trong đó:

+ Mở rộng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trên phạm vi toàn quốc;

+ Từng bước mở rộng đối tượng khách hàng được tham gia thị trường bán buôn điện theo lộ trình phù hợp với quy mô tiêu thụ điện của khách hàng.

d.2. Các điều kiện cần thiết

· Cơ cấu tổ chức:

- Chuyển Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thành đơn vị hoàn toàn độc lập về nhân sự, pháp lý, tài chính, không chung lợi ích với bên bán điện và bên mua điện, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Hình thành các đơn vị bán lẻ điện mới.

· Hệ thống văn bản pháp lý 

- Hoàn thiện các quy định về vận hành thị trường bán buôn điện theo các định hướng phát triển dài hạn đã quy định trong Quyết định số 8266/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.
- Hoàn thiện các văn bản pháp lý về vận hành thị trường bán lẻ điện.
· Cơ sở hạ tầng CNTT và nhân lực

- Đơn vị bán lẻ điện tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh: Bố trí nhân lực và trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện và bán lẻ điện.

- Đối với khách hàng sử dụng điện: Cập nhật, nắm bắt đầy đủ thông tin về lộ trình của thị trường bán lẻ điện; Nắm vững quyền lợi trong việc được thay đổi lựa chọn đơn vị bán lẻ điện, cũng như các trình tự thủ tục thực hiện, các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán điện đã ký kết.
V.3. Tổ chức thực hiện
1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Xem xét, phê duyệt Đề án thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam.

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách, văn bản pháp lý phục vụ phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

2. Bộ Công Thương

- Chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo triển khai xây dựng và phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh phù hợp với mô hình  thiết kế thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đã phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách, văn bản pháp lý phục vụ phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo từng giai đoạn;

- Chủ trì rà soát, hoàn thành các điều kiện về cơ sở hạ tầng, tái cơ cấu ngành điện, triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết để xây dựng và phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
3. Bộ Tài Chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan rà soát, xem xét các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế, giá (giá phân phối điện) phù hợp với việc hình thành và phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
4. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- Thực hiện chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (hạch toán phụ thuộc EVN) thành “Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, hạch toán độc lập trong EVN theo quy định tại Quyết định số 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 2 năm 2017.

- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Triển khai thực hiện các quy định, kế hoạch về tái cấu trúc Tập đoàn theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện tách bạch chi phí khâu phân phối điện và chi phí khâu kinh doanh bán lẻ điện trong các Tổng công ty Điện lực thuộc EVN; thực hiện và báo cáo Bộ Công Thương kết quả thí điểm thành lập công ty bán lẻ điện thuộc Tổng công ty Điện lực để triển khai các bước tiếp theo.
DỰ THẢO
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